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1 0133415663 Đinh Trƣờng An Nam Kinh 12/04/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

2 0133415664 Lê Minh An Nam Kinh 26/11/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

3 0133415665 Nguyễn Hà An Nam Kinh 27/08/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

4 0139470285 Nguyễn Trƣờng An Nam Kinh 16/05/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

5 0133415666 Phạm Duy An Nam Kinh 11/07/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

6 0139470291 Bùi Duy Anh Nam Kinh 07/09/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

7 0139470296 Đặng Hà Anh Nữ Kinh 16/01/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

8 0133415667 Đào Việt Anh Nam Kinh 11/09/2010 Tỉnh Bắc Giang Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

9 0133415668 Đỗ Hà Anh Nữ Kinh 29/07/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

10 0139470293 Dƣơng Hải Anh Nam Kinh 09/11/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

11 0139470295 Dƣơng Quang Anh Nam Kinh 13/11/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

12 0139470297 Hà Việt Anh Nam Kinh 04/02/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

13 0139470299 Hoàng Quỳnh Anh Nữ Kinh 11/04/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

14 0139470301 Lê Minh Anh Nữ Kinh 12/09/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

15 0139470304 Lê Phƣơng Anh Nữ Kinh 06/06/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

16 0133415670 Nguyễn Hà Anh Nữ Kinh 01/09/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

17 0139470307 Nguyễn Hà Kiều Anh Nữ Kinh 22/02/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

18 0133415671 Nguyễn Phƣơng Anh Nữ Kinh 07/01/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

19 0133415673 Nguyễn Phƣơng Anh Nữ Kinh 21/05/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

20 0133415674 Nguyễn Thị Hiền Anh Nữ Kinh 10/07/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

21 0139470311 Nguyễn Thị Nhƣ Anh Nữ Kinh 17/07/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

22 0139470313 Phạm Danh Hải Anh Nam Kinh 30/10/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt
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23 0139470319 Dƣơng Minh Ánh Nữ Kinh 23/03/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

24 0133415678 Hoàng Gia Bảo Nam Kinh 22/07/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

25 0139470324 Hoàng Gia Bảo Nữ Kinh 06/11/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

26 0133415679 Lê Huy Gia Bảo Nam Kinh 13/04/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

27 0139470327 Nguyễn Đình Gia Bảo Nam Kinh 01/01/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

28 0139470332 Nguyễn Ngọc Gia Bảo Nam Kinh 16/01/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

29 0139470334 Nguyễn Phụ Gia Bảo Nam Kinh 14/06/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

30 0139470336 Phùng Nguyên Bảo Nam Kinh 01/02/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

31 0139470338 Lê Phạm Bảo Châu Nữ Kinh 12/04/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

32 0133415682 Nguyễn Minh Châu Nữ Kinh 07/05/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

33 0133415684 Lê Khánh Chi Nữ Kinh 25/06/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

34 0133415686 Lê Quỳnh Chi Nữ Kinh 09/11/2010 Thành phố Hải Phòng Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

35 0139470341 Nguyễn Đặng Quỳnh Chi Nữ Kinh 17/01/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

36 0133415689 Nguyễn Quỳnh Chi Nữ Kinh 03/11/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

37 0133415693 Nguyễn Trần Thuỳ Chi Nữ Kinh 14/08/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

38 0133415695 Phạm Mai Chi Nữ Kinh 21/02/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

39 0133415697 Phùng Quỳnh Chi Nữ Kinh 02/08/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

40 0133415699 Lê Gia Hồng Chúc Nữ Kinh 08/01/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

41 0133415701 Phùng Chí Công Nam Kinh 13/06/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

42 0133415703 Lê Viết Cƣờng Nam Kinh 13/10/2009 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

43 0139470346 Phạm Anh Cƣờng Nam Kinh 26/09/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

44 0133415706 Nguyễn Đức Dần Nam Kinh 15/10/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

45 0133415730 Dƣơng Linh Đan Nữ Kinh 07/09/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

46 0133415731 Nguyễn Ngọc Linh Đan Nữ Kinh 14/11/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

47 0117699289 Nguyễn Hải Đăng Nam Kinh 11/11/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

48 0139470354 Hoàng Huy Đạt Nam Kinh 03/05/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt
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49 0139470357 Kiều Thành Đạt Nam Kinh 03/09/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

50 0139470359 Nguyễn Cát Thành Đạt Nam Kinh 04/03/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

51 0139470362 Nguyễn Khoa Đạt Nam Kinh 05/08/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

52 0133415732 Nguyễn Phụ Tiến Đạt Nam Kinh 02/06/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

53 0133415734 Phạm Tiến Đạt Nam Kinh 27/01/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

54 0133415708 Lê Thị Phƣơng Diễm Nữ Kinh 28/10/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

55 0139470368 Phùng Thành Đô Nam Kinh 02/06/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

56 0139470371 Hoàng Trung Đức Nam Kinh 17/05/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

57 0133415711 Hoàng Thùy Dung Nữ Kinh 11/11/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

58 0133415714 Nguyễn Bích Dung Nữ Kinh 14/08/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

59 0133415716 Bùi Đại Dũng Nam Kinh 10/04/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

60 0133415720 Nguyễn Hữu Dũng Nam Kinh 04/11/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Đặng Xá Đã duyệt

61 0133415727 Nguyễn Thùy Dƣơng Nữ Kinh 24/04/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

62 0139470351 Nguyễn Trịnh Sơn Dƣơng Nam Kinh 23/02/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

63 0133415729 Trần Lê Hồng Dƣơng Nam Kinh 01/08/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

64 0133415722 Lê Khánh Duy Nam Kinh 22/07/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

65 0133415724 Tạ Khánh Duy Nam Kinh 22/08/2010 Tỉnh Hưng Yên Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

66 0139470587 Hà Minh Giang Nam Kinh 11/12/2010 Tỉnh Phú Thọ Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

67 0133415735 Lê Trƣờng Giang Nam Kinh 17/01/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

68 0139470375 Nguyễn Hƣơng Giang Nữ Kinh 17/09/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

69 0133415736 Nguyễn Thị Hƣơng Giang Nữ Kinh 04/03/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

70 0133415737 Phạm Thị Hƣơng Giang Nữ Kinh 31/10/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

71 0139470379 Trần Khánh Giang Nữ Kinh 14/09/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

72 0133415738 Vũ Nguyệt Giang Nữ Kinh 24/09/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

73 0133415739 Nguyễn Ngọc Hà Nữ Kinh 01/01/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

74 0139470385 Nguyễn Phƣơng Hà Nữ Kinh 13/09/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt
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75 0139470388 Trần Thị Thanh Hà Nữ Kinh 21/11/2010 Tỉnh Hải Dương Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

76 0117681167 Nguyễn Nông Minh Hải Nam Tày 01/04/2010 Tỉnh Thái Nguyên Thành phố Hà Nội Xã Đa Tốn Đã duyệt

77 0139470392 Phạm Trƣờng Hải Nam Kinh 15/05/2010 Tỉnh Vĩnh Phúc Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

78 0133415742 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ Kinh 27/10/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

79 0139470395 Lê Thu Hằng Nữ Kinh 09/06/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

80 0133415743 Đỗ Phƣơng Thảo Hiền Nữ Kinh 13/01/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

81 0133415744 Trần Tuấn Hiệp Nam Kinh 18/09/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Thị trấn Như Quỳnh Đã duyệt

82 0133415745 Đào Minh Hiếu Nam Kinh 12/04/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

83 0133415746 Nguyễn Huy Hiếu Nam Kinh 25/10/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

84 0139470404 Nguyễn Minh Hiếu Nam Kinh 08/10/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

85 0133415747 Phùng Đắc Hiếu Nam Kinh 15/02/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

86 0133423838 Phùng Đắc Trung Hiếu Nam Kinh 11/09/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

87 0133415748 Phùng Minh Hiếu Nam Kinh 20/01/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

88 0133415749 Nguyễn Thị Phƣơng Hoa Nữ Kinh 21/03/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

89 0139470411 Dƣơng Đức Hòa Nam Kinh 09/04/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

90 0133415750 Lê Huy Hòa Nam Kinh 17/12/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

91 0139470415 Đinh Việt Hoàng Nam Kinh 16/09/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

92 0133415751 Lê Viết Hùng Nam Kinh 24/09/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

93 0133415752 Lƣơng Thế Hùng Nam Kinh 22/12/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

94 0133415754 Nguyễn Đắc Hùng Nam Kinh 30/01/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

95 0133415755 Nguyễn Đức Hùng Nam Kinh 04/05/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

96 0133415756 Nguyễn Mạnh Hùng Nam Kinh 29/05/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

97 0133415757 Nguyễn Phi Hùng Nam Kinh 20/08/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

98 0133415761 Hoàng Gia Hƣng Nam Kinh 12/10/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

99 0133415762 Nguyễn Đăng Hƣng Nam Kinh 02/11/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

100 0133415766 Nguyễn Mai Hƣơng Nữ Kinh 17/09/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt
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101 0133415759 Trần Hoàng Gia Huy Nam Kinh 11/11/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

102 0133415760 Vũ Đức Huy Nam Kinh 21/06/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

103 0133415767 Dƣơng Nam Khánh Nam Kinh 02/11/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

104 0133415768 Nguyễn Hữu Khánh Nam Kinh 13/10/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

105 0139470429 Nguyễn Ngọc Khánh Nữ Kinh 16/04/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

106 0133415769 Nguyễn Xuân Khánh Nam Kinh 02/09/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

107 0133415771 Lƣơng Anh Khoa Nam Kinh 15/11/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

108 0133415772 Phùng Đăng Anh Khoa Nam Kinh 07/10/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

109 0133415773 Nguyễn Nguyên Khôi Nam Kinh 05/11/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

110 0133415775 Lê Hải Lâm Nam Kinh 12/05/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

111 0139470437 Nguyễn Đức Lâm Nam Kinh 16/11/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

112 0133415776 Nguyễn Tuệ Lâm Nữ Kinh 15/09/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

113 0139470440 Nguyễn Vũ Tùng Lâm Nam Kinh 12/10/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Thị trấn Như Quỳnh Đã duyệt

114 0133415777 Nguyễn Vƣơng Lâm Nam Kinh 01/06/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

115 0139470442 Vũ Hoàng Lâm Nam Kinh 05/08/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

116 0133415779 Đoàn Bảo Linh Nữ Kinh 01/12/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Quang Đã duyệt

117 0133415780 Hoàng Phƣơng Bảo Linh Nữ Kinh 27/02/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

118 0133415781 Mai Hà Linh Nữ Kinh 07/04/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

119 0133415782 Ngô Phƣơng Linh Nữ Kinh 30/03/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

120 0133415783 Nguyễn Diệu Linh Nữ Kinh 26/02/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

121 0133415784 Nguyễn Gia Linh Nữ Kinh 28/01/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

122 0133415785 Nguyễn Gia Linh Nữ Kinh 04/03/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

123 0155398537 Nguyễn Hà Linh Nữ Kinh 20/01/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

124 0117680275 Nguyễn Hà Phƣơng Linh Nữ Kinh 20/10/2010 Tỉnh Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang Xã Dương Xá Đã duyệt

125 0133415788 Nguyễn Ngọc Bảo Linh Nữ Kinh 19/02/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

126 0139470457 Nguyễn Phƣơng Linh Nữ Kinh 25/06/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt
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127 0139470460 Phan Khánh Linh Nữ Kinh 22/12/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

128 0139470464 Trần Khánh Linh Nữ Kinh 07/03/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

129 0139470467 Trần Ngọc Linh Nữ Kinh 28/02/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

130 0133415789 Trần Tuệ Linh Nữ Kinh 09/08/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

131 0139470478 Nguyễn Xuân Lộc Nam Kinh 07/02/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

132 0133415791 Hoàng Bảo Long Nam Kinh 12/09/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

133 0133415792 Nguyễn Bảo Long Nam Kinh 17/12/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

134 0139470473 Nguyễn Hải Long Nam Kinh 15/06/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

135 0133415793 Nguyễn Văn Thành Long Nam Kinh 01/06/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

136 0133415794 Vũ Ngọc Long Nam Kinh 21/01/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

137 0139470481 Đinh Thành Luân Nam Kinh 29/09/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

138 0133415795 Phạm Ngọc Ly Nữ Kinh 30/10/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

139 0139470483 Đặng Thanh Mai Nữ Kinh 09/12/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

140 0133415796 Lê Thanh Mai Nữ Kinh 18/05/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

141 0139470486 Nguyễn Phƣơng Mai Nữ Kinh 19/08/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

142 0139470489 Phạm Thị Tuyết Mai Nữ Kinh 12/01/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

143 0133415797 Nguyễn Hà Mi Nữ Kinh 14/07/2010 Tỉnh Hưng Yên Tỉnh Hưng Yên Xã Dương Xá Đã duyệt

144 0139470491 Nguyễn Anh Minh Nam Kinh 15/10/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

145 0133415799 Nguyễn Cát Bảo Minh Nam Kinh 21/05/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

146 0139470496 Nguyễn Đăng Nhật Minh Nam Kinh 12/01/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

147 0139470501 Nguyễn Nhật Minh Nam Kinh 24/08/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

148 0133415800 Nguyễn Nhƣ Nhật Minh Nam Kinh 11/11/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

149 0133415801 Nguyễn Thị Hồng Minh Nữ Kinh 06/05/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

150 0133415802 Phạm Quang Minh Nam Kinh 02/07/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

151 0139470506 Phùng Nhật Minh Nam Kinh 31/07/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

152 0133415803 Tống Nhật Minh Nam Kinh 31/01/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt
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153 0139470509 Phùng Bảo Nam Nam Kinh 02/08/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Thị trấn Như Quỳnh Đã duyệt

154 0139470512 Trần Hải Nam Nam
Sán 

Chay
20/01/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

155 0133415805 Bùi Thanh Nghĩa Nữ Kinh 10/07/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

156 0133415806 Đinh Thị Khánh Ngọc Nữ Kinh 18/11/2010 Tỉnh Thái Bình Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

157 0133415807 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ Kinh 19/08/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

158 0133415808 Nguyễn Khánh Ngọc Nữ Kinh 13/12/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

159 0133415809 Nguyễn Nhã Ngọc Nữ Kinh 02/02/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

160 0133415810 Nguyễn Tuấn Ngọc Nam Kinh 09/05/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

161 0133415811 Phùng Bích Ngọc Nữ Kinh 12/02/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

162 0139470520 Vũ Đăng Nguyên Nam Kinh 30/11/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

163 0133415812 Phạm Danh Nhân Nam Kinh 14/11/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

164 0133415813 Lê Yến Nhi Nữ Kinh 21/01/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

165 0133415814 Nguyễn Vũ Yến Nhi Nữ Kinh 08/06/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

166 0133415815 Dƣơng Quỳnh Nhƣ Nữ Kinh 07/09/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

167 0139470527 Nguyễn Hồng Nhung Nữ Kinh 11/06/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

168 0139470530 Nguyễn Kiều Oanh Nữ Kinh 09/04/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

169 0133415816 Đỗ Trƣờng Phát Nam Kinh 27/12/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

170 0133415818 Nguyễn Hoàng Phúc Nam Kinh 15/06/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

171 0133415819 Trần Lƣu Bảo Phúc Nam Kinh 20/10/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

172 0139470532 Đặng Ngọc Mai Phƣơng Nữ Kinh 16/10/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

173 0139470592 Đỗ Anh Quân Nam Kinh 22/07/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

174 0139470537 Nguyễn Quang Quân Nam Kinh 04/09/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

175 0133415821 Nguyễn Tuấn Quang Nam Kinh 22/10/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

176 0133415822 Phùng Mạnh Quang Nam Kinh 01/12/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

177 0133415823 Nguyễn Ngọc Phú Quý Nam Kinh 24/04/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

178 0139470540 Phùng Đắc Tài Nam Kinh 09/09/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt



8/9

TT Mã định danh Họ và tên Giới tính
Dân 

tộc
Ngày sinh Nơi sinh Hộ khẩu thƣờng trú Nơi ở hiện nay Trạng thái

179 0133415825 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ Kinh 19/10/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

180 0133415827 Chu Văn Tuấn Thành Nam Kinh 11/04/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

181 0133415828 Nguyễn Viết Minh Thành Nam Kinh 07/07/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

182 0133415830 Nguyễn Phƣơng Thảo Nữ Kinh 04/02/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

183 0133415832 Nguyễn Phƣơng Thảo Nữ Kinh 16/07/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

184 0133415833 Phạm Phƣơng Thảo Nữ Kinh 08/09/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

185 0133415835 Phùng Ngọc Phƣơng Thảo Nữ Kinh 14/04/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

186 0133415836 Nguyễn Hà Thu Nữ Kinh 31/03/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

187 0133415839 Nguyễn Lê Anh Thƣ Nữ Kinh 22/10/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

188 0139522584 Nguyễn Minh Thƣ Nữ Kinh 20/10/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

189 0143964352 Phạm Nguyễn Song Thƣ Nữ Kinh 24/01/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

190 0139470555 Trần Bùi Anh Thƣ Nữ Kinh 17/09/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

191 0133415837 Đỗ Thanh Thủy Nữ Kinh 14/06/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

192 0133415838 Nguyễn Kiều Thủy Nữ Kinh 26/11/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

193 0133415843 Lê Nguyễn Thủy Tiên Nữ Kinh 02/01/2010 Tỉnh Hưng Yên Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

194 0139470564 Phạm Bảo Trâm Nữ Kinh 20/01/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

195 0139470558 Bùi Nguyễn Bảo Trang Nữ Kinh 11/11/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

196 0133415845 Bùi Thùy Trang Nữ Kinh 29/12/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

197 0133415848 Đỗ Bảo Trang Nữ Kinh 21/11/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

198 0139470562 Hoàng Thu Trang Nữ Kinh 02/11/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

199 0133415849 Nguyễn Bảo Trang Nữ Kinh 09/12/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

200 0133415850 Nguyễn Phƣơng Trang Nữ Kinh 31/08/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

201 0133415851 Đặng Sỹ Trung Nam Kinh 28/09/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

202 0134383163 Lê Anh Tú Nam Kinh 28/05/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

203 0139470567 Phùng Đắc Anh Tú Nam Kinh 24/12/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

204 0133415852 Hoàng Anh Tuấn Nam Kinh 27/02/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt
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205 0133415853 Đào Thanh Vân Nữ Kinh 07/03/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

206 0133415854 Phùng Yến Vi Nữ Kinh 14/04/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Thị trấn Như Quỳnh Đã duyệt

207 0133415855 Nguyễn Hoàng Việt Nam Kinh 10/05/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

208 0139470576 Nguyễn Anh Vũ Nam Kinh 23/08/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

209 0139470578 Phan Trung Vũ Nam Kinh 15/06/2010 Tỉnh Quảng Ninh Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

210 0153627415 Phạm Phƣơng Vy Nữ Kinh 24/12/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

211 0133415857 Phùng Hà Vy Nữ Kinh 10/09/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

212 0139470584 Nguyễn Hải Yến Nữ Kinh 01/03/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

213 0139470288 Trần Lâm Thúy An Nữ Kinh 17/10/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

214 0100728881 Ngô Nam Anh Nam Kinh 21/12/2010 Tỉnh Nam Định Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

215 0133415717 Đỗ Minh Dũng Nam Kinh 16/09/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

216 0133415764 Bùi Ngọc Hƣơng Nữ Kinh 04/09/2010 Tỉnh Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Xã Dương Xá Đã duyệt

217 0100728867 Lê Đỗ Gia Huy Nữ Kinh 07/08/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

218 3317680972 Nguyễn Ngọc Linh Nữ Kinh 11/12/2010 Tỉnh Bắc Giang Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

219 0133415790 Vũ Hà Linh Nữ Kinh 04/12/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

220 0133415804 Bùi Hoàng Ngân Nam Kinh 16/11/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

221 0133415826 Phùng Quốc Thái Nam Kinh 27/09/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

222 0133415858 Nguyễn Thu Yên Nữ Kinh 04/08/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Đã duyệt

223 0134384565 Phùng Khánh Hà Nữ Kinh 15/06/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Xã Phú Thị Đã duyệt

224 0150189078 Trần Ngọc Hà Nữ Kinh 16/06/2010 Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Thị trấn Trâu Quỳ Đã duyệt


